
 200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 4 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 46 

Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 

và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào? C
 

A. Ngày 01/5/2020 

B. Ngày 01/6/2020 

C. Ngày 01/7/2020 

Câu 2: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức 

vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? (luật mới) C
 

A. trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở 

trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà 

không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; 

B. trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan 

phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước 

C. Cả A và B 

Câu 3: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có từ tám mươi nghìn dân trở 

xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND? B
 

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 4: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có trên năm nghìn 

dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số 



không quá ba mươi đại biểu. HĐND? B
 

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 5: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường 

hợp Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã 

hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào? A
 

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chức. 

D. Buộc thôi việc. 

Câu 6: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc? A
 

A. đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

B. đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

C. đối tượng không tham gia bảo hiể xã hội 

Câu 7: Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới) C
 

A. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân , người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp 

B. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban nhân 

dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp 

C. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp 

Câu 8: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo 

dài mấy tháng? B
 

A. 3 tháng. 

B. 6 tháng. 

C. 9 tháng. 

D. 12 tháng. 

Câu 9: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội. A
 

A. Quốc hội 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Bộ Chính trị 

D. Ban Bí thư trung ương 

Câu 10: Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày 

tháng năm nào? D
 

A. Ngày 01/3/2020 



B. Ngày 03/3/2020 

C. Ngày 04/3/2020 

D. Ngày 05/3/2020 

Câu 11: Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành 

quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp quản lý 

trực tiếp thì? B
 

A. cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền 

quản lý trực tiếp của mình 

B. cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền 

cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực 

hiện quyết định đó. 

C. cán bộ, công chức, viên chức nên thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền 

cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực 

hiện quyết định đó. 

Câu 12: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

A
 

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc được phân cấp 

thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. 

B. người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý 

công chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật 

C. cà A và B 

Câu 13: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm 

vụ, công vụ A
 

A. Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm 

vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn 

vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, 

danh dự và nhân phẩm của công dân. 

B. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệnh hồ sơ, 

tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao 

nhiệm vụ giải quyết. 

C. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và 

bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo 

quy định của pháp luật. 

Câu 14: Ký hiệu của văn bản bao gồm? Đáp án: C C
 

A. chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà 

nước ban hành văn bản 

B. chữ viết tên loại văn bản và chữ viết tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có 

thẩm quyền ban hành văn bản 

C. chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà 

nước có thẩm quyền ban hành văn bản 



Câu 15: Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi như thế nào? A
 

A. Ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, 

tổ chức ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản 

B. Ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó. 

C. Ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, 

tổ chức ban hành văn bản 

Câu 16: Nơi nhận văn bản gồm? C
 

A. Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để 

biết 

B. Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, báo cáo, trao đổi công việc, để biết; nơi 

nhận để lưu văn bản 

C. Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để 

biết; nơi nhận để lưu văn bản 

Câu 17: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới) A
 

A. công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

B. tất cả công chức 

C. công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Câu 18: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình 

thức hạ bậc lương mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? C
 

A. Bãi nhiệm 

B. Miễn nhiệm 

C. Buộc thôi việc 

Câu 19: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây? B
 

A. Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, 

chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, 

công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới 

thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công. 

B. Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông 

báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ 

trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy 

mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công. 

C. Nghị quyết (quy phạm pháp luật), quyết định (quy phạm pháp luật), chỉ thị, quy chế, 

quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự 

án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa 

thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, 

phiếu báo, thư công. 

Câu 20: Chọn Đáp án: đúng A
 

A. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. 


